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AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191386 Cao Thị Tuyết Anh 10/23/2001 Công nghệ giáo dục 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193330 Hồ Tú Anh 06/03/2001 Môi trường  02-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193335 Nguyễn Thị Kim Anh 04/29/2001 Môi trường  01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196958 Vũ Ngọc Anh 09/07/2001 May 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193338 Đào Ngọc Ánh 08/26/2001 Môi trường  01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190686 Lê Hữu Ánh 02/25/2001 Kỹ thuật hóa học  04-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192518 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/11/2001 Kế toán  02-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20180418 Hà Quỳnh Châu 12/27/2000 Thực phẩm 03-K63 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192728 Nguyễn Thành Công 04/26/2001 Điện tử  06-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193353 Hà Quang Đáng 02/19/2001 Môi trường  03-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20194425 Phạm Văn Đạt 03/06/2001 CTTT Data Science & AI 01-K64Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190728 Vũ Đình Đạt 05/26/2001 Kỹ thuật hóa học  04-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190316 Trần Thị Hồng Dịu 09/06/2001 Kỹ thuật sinh học  01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191210 Nguyễn Văn Đoàn 05/04/2000 Hóa học  02-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192774 Lê Minh Đức 12/06/2001 Điện tử  03-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191213 Nguyễn Văn Anh Đức 05/01/2001 Hóa học  02-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190756 Lê Anh Dũng 11/13/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191215 Nguyễn Tiến Dũng 05/08/2001 Hóa học  02-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192595 Lê Minh Dương 08/18/2001 Tài chính ngân hàng  01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190768 Bùi Công Duy 12/31/2000 Kỹ thuật hóa học  04-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193370 Phạm Ngọc Duyên 03/24/2001 Môi trường  03-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191218 Nguyễn Thị Hương Giang 08/21/2001 Hóa học  01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190784 Trần Thị Hương Giang 11/28/2001 Kỹ thuật hóa học  08-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190444 Nguyễn Việt Hà 10/02/2001 Thực phẩm  04-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190797 Lê Văn Hai 02/07/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196995 Chu Thị Thanh Hằng 05/14/2001 May 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190452 Nguyễn Thị Hiên 06/04/2001 Thực phẩm  04-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190456 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 05/29/2001 Thực phẩm  04-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191226 Nguyễn Đức Hiếu 01/26/2001 Hóa học  02-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192846 Nguyễn Duy Hiếu 09/25/2001 Điện tử  05-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190828 Trương Minh Hiếu 04/05/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190469 Đỗ Minh Hoàng 07/16/2001 Thực phẩm  04-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190838 Nguyễn Mậu Hoàng 01/18/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190840 Phạm Bá Học 01/28/2001 Kỹ thuật hóa học  03-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20170480 Nguyễn Duy Huấn 06/06/1999 KT.QTKD.02-K62 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193388 Trần Thị Huệ 12/20/2001 Môi trường  03-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191230 Dương Văn Hưng 11/25/2001 Hóa học  02-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191323 Nguyễn Nam Hưng 10/12/2001 KT in  01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192896 Nguyễn Thái Hưng 06/13/2001 Điện tử  03-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190858 Lưu Thị Hương 02/28/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20197024 Đỗ Thị Huyền 10/07/2001 May 02-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191232 Bùi Công Khánh 09/02/2001 Hóa học  02-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191237 Trần Chung Kiên 04/01/2001 Hóa học  01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190904 Trương Hải Lam 02/28/2001 Kỹ thuật hóa học  04-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190495 Nhữ Thị Mỹ Lệ 09/06/2001 Thực phẩm  01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191404 Bùi Thị Hoài Linh 04/27/2001 Công nghệ giáo dục 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190500 Lê Thị Mai Linh 03/19/2001 Thực phẩm  01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193410 Lê Thùy Linh 08/14/2001 Môi trường  02-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190923 Nguyễn Hoàng Mai Linh 10/14/2001 Kỹ thuật hóa học  03-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191244 Trần Ngọc Linh 10/25/2001 Hóa học  01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190930 Trần Thảo Linh 11/18/2001 Kỹ thuật hóa học  10-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190941 Phạm Huy Long 11/06/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190511 Nguyễn Thị Khánh Ly 11/22/2001 Thực phẩm  04-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191407 Nguyễn Thị Ngọc Mai 04/17/2001 Công nghệ giáo dục 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20197062 Nguyễn Thị Xuân Mai 09/19/2001 May 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190971 Quản Hoàng Minh 09/26/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20196641 Trần Công Minh 06/29/2001 KT ô tô  05-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193425 Trần Thị Nga 06/18/2001 Môi trường  01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20180870 Trần Thị Kim Nga 04/12/2000 Kỹ thuật hóa học 06-K63 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191408 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/05/2001 Công nghệ giáo dục 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190992 Nguyễn Trọng Nghĩa 12/14/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190366 Trần Bảo Ngọc 06/27/2001 Kỹ thuật sinh học  01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191257 Trần Thị Minh Nguyệt 10/10/2001 Hóa học  02-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật
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AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191013 Đoàn Thị Yến Nhi 10/22/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193428 Nguyễn Thị Yến Nhi 05/17/2001 Môi trường  01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20195131 Lìm Văn Phi 05/01/2001 Cơ điện tử  02-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191022 Nguyễn Tiến Phong 11/02/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191035 Nguyễn Minh Quân 07/07/2001 Kỹ thuật hóa học  04-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191042 Trần Đức Quang 03/20/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191043 Trần Thị Kim Quy 07/26/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191074 Nguyễn Đức Tâm 09/12/2001 Kỹ thuật hóa học  03-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192620 Nguyễn Duy Tân 08/26/2001 Tài chính ngân hàng  01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191093 Nguyễn Thế Thanh 04/26/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190561 Nguyễn Tú Thanh 09/16/2001 Thực phẩm  02-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191275 Đào Văn Thành 06/27/2001 Hóa học  02-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190568 Nguyễn Phương Thảo 05/21/2001 Thực phẩm  01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190384 Trần Phương Thảo 11/06/2001 Kỹ thuật sinh học  01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20197127 Trần Thị Ngọc Thư 05/16/2001 May 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191115 Nguyễn Ngọc Thuận 03/01/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191125 Lường Văn Tiến 07/08/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193456 Lê Thị Trâm 03/26/2001 Môi trường  01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193320 Hoàng Hải Hà Trang 09/08/2001 CTTT HT nhúng & IoT 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20197143 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/26/2001 Dệt 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20192577 Nguyễn Thu Trang 01/21/2001 Kế toán  01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191144 Trịnh Thu Trang 11/10/2001 Kỹ thuật hóa học  08-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190593 Bùi Công Trí 04/19/2001 Thực phẩm  02-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193148 Đặng Hữu Minh Trí 03/13/2001 Điện tử  04-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191158 Phan Huy Tú 07/28/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191168 Trần Sỹ Tùng 03/09/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20190608 Vũ Thị Thảo Vi 09/02/2001 Thực phẩm  01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20193467 Phạm Tuấn Việt 11/05/2001 Môi trường  02-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191179 Đỗ Văn Vinh 03/19/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20191307 Tạ Thị Xoan 01/17/2001 Hóa học  01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020182350 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 06/01/2000 Điện tử 05-K63 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020174419 Nguyễn Thị Vân Anh 12/22/1999 KTHH.06-K62 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020174412 Tống Phương Anh 11/13/1999 KTTP.04-K62 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020174393 Vũ  Anh 01/02/1999 KTTP.01-K62 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020190704 Hoàng Văn Chiến 10/14/1999 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020180651 Vũ Đức Chung 12/18/1999 Kỹ thuật hóa học 05-K63 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020174517 Dương Thành Đạt 02/03/1999 MT.01-K62 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020190736 Nguyễn Văn Đỗ 08/04/2001 Kỹ thuật hóa học  02-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020182487 Trần Đức Hải 03/17/2000 Điện tử 09-K63 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020182488 Vũ Đức Hải 07/20/2000 Điện tử 10-K63 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020190807 Bùi Thị Hạnh 08/10/2001 Kỹ thuật hóa học  01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020190458 Hồ Đức Hiếu 12/08/2001 Thực phẩm  02-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020170472 Trần Mạnh Hiểu 02/19/1999 KT.QTKD.01-K62 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020170476 Hà Thị Hoan 09/21/1999 KT.QTKD.01-K62 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020180738 Hoàng Thị Hoàn 10/11/2000 Kỹ thuật hóa học 06-K63 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020174719 Trương Việt Hoàng 11/07/1999 KTTP.04-K62 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020182154 Đào Thúy Hường 05/08/2000 Quản trị kinh doanh 02-K63 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020174775 Hoàng Xuân Huy 09/01/1999 HH.01-K62 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020180778 Nguyễn Thị Kiều Khanh 07/30/2000 Kỹ thuật hóa học 06-K63 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020180811 Lê Diệp Linh 08/10/2000 Kỹ thuật hóa học 05-K63 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020180493 Đinh Xuân Lộc 11/16/1999 Thực phẩm 02-K63 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020191368 Vũ Anh Nam 06/17/2001 Kỹ thuật hóa học  10-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020175114 Lê Thị Lệ Quyên 08/09/1999 KTHH.03-K62 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020171696 Ngô Thanh Sơn 09/19/1999 CK.07-K62 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020170522 Lý Thị Thùy Trang 07/20/1999 KT.QTKD.02-K62 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020180988 Đỗ Văn Trường 03/01/2000 Kỹ thuật hóa học 04-K63 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020182844 Nguyễn Đăng Trường 06/22/2000 Điện tử 02-K63 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020175609 Nguyễn Hải Vân 08/15/1999 May 01-K62 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401

AB ##### PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày  28/09 /202020172919 Nguyễn Lê Vinh 12/11/1999 ĐTVT.01-K62 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 4,5,6,7,8,9  TG:5,13h00-15h00,C10-401


